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Môn học Lớp Nhóm Số tiết Số tiết 
/buổi

Ngày bắt 
đầu Giảng viên Thứ Buổi Thời gian Phòng

Phòng học trong 
2 tuần đầu (15/07 

- 28/07)
Kế toán và lập Báo cáo thuế (MC 1) KT10DB01 KAD1 36 4 16/07/2013 Ngô Hoàng Điệp 3 Sáng 7:30 - 11:00 404 506
Kiểm toán nâng cao KT10DB01 KAD1 36 4 18/06/2013 Lê Thị Thanh Xuân 5 Chiều 13:30 - 17:00 404 313
Kế toán ngân hàng (MC 2) KT10DB01 KAD1 36 4 22/07/2013 Trương Thị Hồng 6 Sáng 7:30 - 11:00 305 D.32
Phân tích BCTC (MC 3) KT10DB01 KAD1 40 4 17/07/2013 Võ Minh Long 4 Sáng 7:30 - 11:00 406 406
Chuyên đề kỹ năng KT10DB01 KAD1
Truyền thông marketing tích hợp QT10DB01 QAD1 36 4 16/07/2013 Huỳnh Kim Tôn 3 Chiều 13:30 - 17:00 412 404
Quản trị chiến lược QT10DB01 QAD1 40 4 15/07/2013 Nguyễn Đình Trọng 2 Sáng 7:30 - 11:00 313 313
Quản trị bán hàng (MC 3) QT10DB01 QAD1 36 4 18/07/2013 Vũ Quốc Chinh 5 Sáng 7:30 - 11:00 412
Chuyên đề kỹ năng QT10DB01 QAD1
Truyền thông marketing tích hợp QT10DB02 QAD1 36 4 16/07/2013 Huỳnh Kim Tôn 3 Chiều 13:30 - 17:00 412 404
Quản trị chiến lược QT10DB02 QAD1 40 4 15/07/2013 Nguyễn Đình Trọng 2 Sáng 7:30 - 11:00 313 313
Quản trị bán hàng (MC 3) QT10DB02 QAD1 36 4 18/07/2013 Vũ Quốc Chinh 5 Sáng 7:30 - 11:00 412
Chuyên đề kỹ năng QT10DB02 QAD1
Quản lý danh mục đầu tư TN10DB01 TAD1 36 4 16/07/2013 Lê Đạt Chí 3 Sáng 7:30 - 11:00 207 313
Quản trị rủi ro tài chính TN10DB01 TAD1 36 4 18/07/2013 Trần Lâm Vũ 5 Sáng 7:30 -11:00 306 404
Thiết lập và thẩm định dự án TN10DB01 TAD1 36 4 18/07/2013 Đặng Văn Thanh 5 Chiều 13:30 - 17:00 408 404
Thị trường TC phái sinh (MC 3) TN10DB01 TAD1 36 4 24/07/2013 Dương Tấn Khoa 4 Sáng 7:30 - 11:00 412 D.33
Chuyên đề kỹ năng TN10DB01 TAD1
Quản lý danh mục đầu tư TN10DB03 TAD1 36 4 16/07/2013 Lê Đạt Chí 3 Sáng 7:30 - 11:00 207 313
Quản trị rủi ro tài chính TN10DB03 TAD3 36 4 19/07/2013 Trần Lâm Vũ 6 Sáng 7:30 - 11:00 306 406
Thiết lập và thẩm định dự án TN10DB03 TAD1 36 4 18/07/2013 Đặng Văn Thanh 5 Chiều 13:30 - 17:00 408 404
Thị trường TC phái sinh (MC 3) TN10DB03 TAD3 36 4 24/07/2013 Thân Thị Thu Thủy 4 Chiều 13:30 - 17:00 411 D.31
Chuyên đề kỹ năng TN10DB03 TAD1
Quản lý danh mục đầu tư (MC 2) TN10DB02 TAD2 36 4 17-07-13 Lê Đạt Chí 4 Chiều 13:30 - 17:00 412 405
Kinh doanh ngoại hối TN10DB02 TAD2 36 4 24/07/2013 Phan Chung Thủy 5 Sáng 7:30 -11:00 308 D.33
Thẩm định tín dụng TN10DB02 TAD2 36 4 17/07/2013 Phan Ngọc Thùy Như 4 Sáng 7:30 - 11:00 307 D.31
Phân tích và đầu tư CK (MC 3) TN10DB02 TAD2 36 4 16/07/2013 Nguyễn Quốc Việt 3 Chiều 13:30 - 17:00 404 D.33
Chuyên đề kỹ năng TN10DB02 TAD2
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) KT11DB01 KBD1 30 3 18/07/2013 Phan Bích Nga 5 Chiều 12:30 - 14:55 306 D.22
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Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) KT11DB01 KBD2 30 3 18/07/2013 Phan Bích Nga 5 Chiều 15:10 - 17:30 306 D.22
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) KT11DB01 KBD1 30 3 19/07/2013 Mai Trí Bình 6 Chiều 12:30 - 14:55 506 506
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) KT11DB01 KBD2 30 3 19/07/2013 Mai Trí Bình 6 Chiều 15:10 - 17:30 506 506
Kế toán chi phí KT11DB01 KBD1 36 4 16/07/2013 Ngô Hoàng Điệp 3 Chiều 13:30 - 17:00 506 506
Thuế và các hoạt động DN KT11DB01 KBD1 36 4 15/07/2013 Phan Hiển Minh 2 Sáng 7:30 - 11:00 207 406
Kế toán tài chính  2 KT11DB01 KBD1 36 4 15/07/2013 Lê Thị Khoa Nguyên 2 Chiều 13:30 - 17:00 207 406
Tiếng anh nâng cao 6 (CB8) QT11DB01 QBD1 30 3 16/07/2013 Karina Perlita 4 Sáng 6:45 - 9h10 305 D.21
Tiếng anh nâng cao 6 (CB8) QT11DB01 QBD2 30 3 16/07/2013 Karina Perlita 4 Sáng 9:25 - 11:50 305 D.21
Tiếng anh nâng cao 6 (CB8) QT11DB01 QBD1 30 3 17/07/2013 Lâm Thành Nam 5 Sáng 6:45 - 9h10 313 D.22
Tiếng anh nâng cao 6 (CB8) QT11DB01 QBD2 30 3 17/07/2013 Lâm Thành Nam 5 Sáng 9:25 - 11:50 313 D.22
Kinh doanh quốc tế 2 QT11DB01 QBD1 36 4 16/07/2013 Trương Mỹ Diễm 3 Sáng 7:30 - 11:00 406 406
Thương mại điện tử QT11DB01 QBD1 40 4 15/07/2013 Nguyễn Quang Trung 2 Sáng 7:30 - 11:00 405 405
MC 1: Luật KD Quốc tế QT11DB01 QBD1 36 4 18/07/2013 Trần Anh Tuấn 5 Chiều 13:30 - 17:00 412 506
Tiếng anh nâng cao 6 (CB8) MK11DB01 MBD1 30 3 15/07/2013 Đỗ Phát Lợi 2 Chiều 12:30 - 14:55 506 506
Tiếng anh nâng cao 6 (CB8) MK11DB01 MBD2 30 3 15/07/2013 Đỗ Phát Lợi 2 Chiều 15:10 - 17:30 506 506
Tiếng anh nâng cao 6 (CB8) MK11DB01 MBD1 30 3 16/07/2013 Đoàn Thị Phương Lan 3 Chiều 12:30 - 14:55 306 D.31
Tiếng anh nâng cao 6 (CB8) MK11DB01 MBD2 30 3 16/07/2013 Đoàn Thị Phương Lan 3 Chiều 15:10 - 17:30 306 D.31
Quản trị nguồn nhân lực MK11DB01 MBD1 36 4 19/07/2013 Phạm Nam Vĩnh An 6 Chiều 13:30 - 17:00 405 405
Marketing dịch vụ MK11DB01 MBD1 36 4 31/07/2013 Nguyễn Trần Cẩm Linh 4 Chiều 13:30 - 17:00 307
Quản trị thương hiệu MK11DB01 MBD1 36 4 01/08/2013 Nguyễn Thúy Huyền 5 Chiều 13:30 - 17:00 406
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) NH11DB01 NBD1 30 3 15/07/2013 Nguyễn Ngọc Sỹ 2 Sáng 6:45 - 9:10 411 D.33
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) NH11DB01 NBD3 30 3 15/07/2013 Nguyễn Ngọc Sỹ 2 Sáng 9:25 - 11:50 411 D.33
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) NH11DB01 NBD1 30 3 18/07/2013 Giang Hữu Tâm 5 Chiều 12:30 - 14:55 313 402
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) NH11DB01 NBD3 30 3 18/07/2013 Giang Hữu Tâm 5 Chiều 15:10 - 17:30 313 402
Kế toán tài chính NH11DB01 NBD1 36 4 17/07/2013 Hoàng Huy Cường 4 Chiều 13:30 - 17:00 308 D.31
Tài chính quốc tế NH11DB01 NBD1 36 4 15/07/2013 Phan Thị Minh Huệ 2 Chiều 13:30 - 17:00 404 D.33
Tài chính doanh nghiệp 2 NH11DB01 NBD1 40 4 16/07/2013 Nguyễn Văn Thuận 3 Chiều 13:30 - 17:00 405 405
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) NH11DB02 NBD2 30 3 16/07/2013 Lê Thị Hằng 3 Chiều 12:30 - 14:55 307 D.32
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) NH11DB02 NBD4 30 3 16/07/2013 Lê Thị Hằng 3 Chiều 15:10 - 17:30 307 D.32
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) NH11DB02 NBD2 30 3 17/07/2013 Lâm Thành Nam 4 Sáng 6:45 - 9h10 308 D.44
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) NH11DB02 NBD4 30 3 17/07/2013 Lâm Thành Nam 4 Sáng 9:25 - 11:50 308 D.44
Kế toán tài chính NH11DB02 NBD2 36 4 17/07/2013 Ngô Hoàng Điệp 4 Chiều 13:30 - 17:00 406 406
Tài chính quốc tế NH11DB02 NBD2 36 4 19/07/2013 Phan Thị Minh Huệ 6 Chiều 13:30 - 17:00 406 406
Tài chính doanh nghiệp 2 NH11DB02 NBD2 40 4 18/07/2013 Nguyễn Văn Thuận 5 Chiều 13:30 - 17:00 405 405
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Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) TC11DB01 TBD1 30 3 16/07/2013 Nguyễn Ngọc Sỹ 3 Sáng 6:45 - 9:10 506 D.33
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) TC11DB01 TBD3 30 3 16/07/2013 Nguyễn Ngọc Sỹ 3 Sáng 9:25 - 11:50 506 D.33
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) TC11DB01 TBD1 30 3 18/07/2013 Đinh Công Toàn 5 Chiều 12:30 - 14:55 506 406
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) TC11DB01 TBD3 30 3 18/07/2013 Đinh Công Toàn 5 Chiều 15:10 - 17:30 506 406
Kế toán tài chính TC11DB01 TBD1 36 4 18/07/2013 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5 Sáng 7:30 - 11:00 404 313
Tài chính quốc tế TC11DB01 TBD1 36 4 22/07/2013 Phạm Khánh Duy 2 Chiều 13:30 - 17:00 411 313
Tài chính doanh nghiệp 2 TC11DB01 TBD1 40 4 17/07/2013 Nguyễn Như Ánh 4 Sáng 7:30 - 11:00 405 405
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) TC11DB02 TBD2 30 3 15/07/2013 Mai Trí Bình 2 Sáng 6:45 - 9:10 506 506
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) TC11DB02 TBD4 30 3 15/07/2013 Mai Trí Bình 2 Sáng 9:25 - 11:50 506 506
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) TC11DB02 TBD2 30 3 18/07/2013 Phan Bích Nga 5 Sáng 6:45 - 9h10 411 D.32
Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) TC11DB02 TBD4 30 3 18/07/2013 Phan Bích Nga 5 Sáng 9:25 - 11:50 411 D.32
Kế toán tài chính TC11DB02 TBD2 36 4 18/07/2013 Trần Tuyết Thanh 5 Chiều 13:30 - 17:00 308 D.44
Tài chính quốc tế TC11DB02 TBD2 36 4 24/07/2013 Phạm Khánh Duy 4 Sáng 7:30 - 11:00 411 506
Tài chính doanh nghiệp 2 TC11DB02 TBD2 40 4 16/07/2013 Nguyễn Như Ánh 6 Sáng 7:30 - 11:00 404 D.33
Anh văn 3 (Phần 1)  XD11DB01 XBD1 30 5 31/07/2013 Mai Trí Bình 4 Sáng 7:15 - 11:30 506 506
Phương pháp phần tử hữu hạn
(FEM) + thực hành XD11DB01 XBD1

25 
LT+3
5 TH

5 18/07/2013 Đào Đình Nhân 5 Sáng 7:30 - 11:00 406 406

Thiết kế kiến thức dân dụng XD11DB01 XBD1 20 4 16/07/2013 Nguyễn Ngọc Uyên 3 Chiều 13:30 - 17:30 406 406

Kết cấu bêtông cốt thép 1 + BTL XD11DB01 XBD1 30+BTL 4 15/07/2013 Nguyễn Quốc Thông 2 Sáng 7:30 - 11:00 406 D.32

Kết cấu bêtông cốt thép 1 + BTL XD11DB01 XBD1 30+BTL 4 15/07/2013 Nguyễn Quốc Thông 2 Chiều 13:30 - 17:00 406 D.32

TIếng anh nâng cao 2 (CB4) KT12DB01 KCD1 30 3 18/07/2013 Nguyễn Ngọc Sỹ 5 Sáng 6:45 - 9h10 506 D.44
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) KT12DB01 KCD2 30 3 18/07/2013 Nguyễn Ngọc Sỹ 5 Sáng 9:25 - 11:50 506 D.44
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) KT12DB01 KCD1 30 3 19/07/2013 Mai Trí Bình 6 Sáng 6:45 - 9h10 506 506
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) KT12DB01 KCD2 30 3 19/07/2013 Mai Trí Bình 6 Sáng 9:25 - 11:50 506 506
Kinh tế vi mô KT12DB01 KCD1 40 4 16/07/2013 Đặng Văn Thanh 3 Sáng 7:30 - 11:30 408 404
Kinh tế vi mô KT12DB01 KCD1 40 4 Sau 3/8 Đặng Văn Thanh 2 Chiều 13:30 -17:00 405
Nguyên lý kế toán KT12DB01 KCD1 36 4 15/07/2013 Lê Thị Minh Châu 2 Sáng 7:30 - 11:00 404 D.31
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB01 QCD1 30 3 16/07/2013 Nguyễn Minh Trung 3 Sáng 6:45 - 9:10 306 D.21
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB01 QCD4 30 3 16/07/2013 Nguyễn Minh Trung 3 Sáng 9:25 - 11:50 306 D.21
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB01 QCD1 30 3 19/07/2013 Lưu Nguyễn Hà Vy 6 Sáng 6:45 - 9h10 313 313
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB01 QCD4 30 3 19/07/2013 Lưu Nguyễn Hà Vy 6 Sáng 9:25 - 11:50 313 313
Kinh tế vĩ mô QT12DB01 QCD1 40 4 15/07/2013 Châu Văn Thành 2 Sáng 7:30 - 11:00 208 404



Môn học Lớp Nhóm Số tiết Số tiết 
/buổi

Ngày bắt 
đầu Giảng viên Thứ Buổi Thời gian Phòng

Phòng học trong 
2 tuần đầu (15/07 
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Kinh tế vĩ mô QT12DB01 QCD1 40 4 17/07/2013 Châu Văn Thành 4 Sáng 7:30 - 11:00 408 404
Nguyên lý kế toán QT12DB01 QCD1 36 4 18/07/2013 Nguyễn Như Ánh 5 Chiều 13:30 -17:00 208 D.33
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB02 QCD2 30 3 16/07/2013 Nguyễn Thị Thu 3 Sáng 13:30 -17:00 308 D.44
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB02 QCD5 30 3 16/07/2013 Nguyễn Thị Thu 3 Sáng 9:25 - 11:50 308 D.44
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB02 QCD2 30 3 17/07/2013 Phạm Thị Mỹ Hạnh 4 Chiều 12:30 - 14:55 506 506
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB02 QCD5 30 3 17/07/2013 Phạm Thị Mỹ Hạnh 4 Chiều 15:10 - 17:30 506 506
Kinh tế vĩ mô QT12DB02 QCD1 40 4 15/07/2013 Châu Văn Thành 2 Sáng 7:30 - 11:00 208 404
Kinh tế vĩ mô QT12DB02 QCD1 40 4 17/07/2013 Châu Văn Thành 4 Sáng 7:30 - 11:00 408 404
Kinh tế vĩ mô QT12DB02 QCD2 40 4 19/07/2013 Châu Văn Thành 6 Sáng 7:30 - 11:00 408 404
Kinh tế vĩ mô QT12DB02 QCD2 40 4 11/9/2013 Châu Văn Thành 4 Sáng 7:30 - 11:00 408 404
Nguyên lý kế toán QT12DB02 QCD1 36 4 18/07/2013 Nguyễn Như Ánh 5 Chiều 13:30 -17:00 208 D.33
Nguyên lý kế toán QT12DB02 QCD2 36 4 18/07/2013 Lý Nguyễn Thu Ngọc 5 Chiều 13:30 -17:00 207 D.32
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB03 QCD3 30 3 16/07/2013 Huỳnh Ngọc Minh Lý 3 Sáng 6:45 - 9:10 D.22 D.22
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB03 QCD6 30 3 16/07/2013 Huỳnh Ngọc Minh Lý 3 Sáng 9:25 - 11:50 D.22 D.22
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB03 QCD3 30 3 17/07/2013 Phan Bích Nga 4 Chiều 12:30 - 14:55 306 D.22
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) QT12DB03 QCD6 30 3 17/07/2013 Phan Bích Nga 4 Chiều 15:10 - 17:30 306 D.22
Kinh tế vĩ mô QT12DB03 QCD2 40 4 19/07/2013 Châu Văn Thành 6 Sáng 7:30 - 11:00 408 404
Kinh tế vĩ mô QT12DB03 QCD2 40 4 09-11-13 Châu Văn Thành 4 Sáng 7:30 - 11:00 408 404
Nguyên lý kế toán QT12DB03 QCD2 36 4 18/07/2013 Lý Nguyễn Thu Ngọc 5 Chiều 13:30 -17:00 207 D.32
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB01 TCD1 30 3 15/07/2013 Nguyễn Thị Gia Định 2 Sáng 6:45 - 9:10 404 D.21
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB01 TCD4 30 3 15/07/2013 Nguyễn Thị Gia Định 2 Sáng 9:25 - 11:50 404 D.21
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB01 TCD1 30 3 17/07/2013 Phan Bích Nga 4 Sáng 6:45 - 9h10 306 D.22
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB01 TCD4 30 3 17/07/2013 Phan Bích Nga 4 Sáng 9:25 - 11:50 306 D.22
Kinh tế vi mô TC12DB01 TCD1 40 4 19/07/2013 Đặng Văn Thanh 6 Sáng 7:30 - 11:00 405 405
Kinh tế vi mô TC12DB01 TCD1 40 4 Bù sau 2/8 Đặng Văn Thanh 4 Sáng 7:30 - 11:00 207
Nguyên lý kế toán TC12DB01 TCD1 36 4 16/07/2013 Lý Nguyễn Thu Ngọc 3 Sáng 7:30 - 11:00 208 D.32
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB02 TCD2 30 3 15/07/2013 Bùi Thị Phương Thảo 2 Chiều 12:30 - 14:55 D.21 D.21
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB02 TCD5 30 3 15/07/2013 Bùi Thị Phương Thảo 2 Chiều 15:10 - 17:30 D.21 D.21
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB02 TCD2 30 3 16/07/2013 Phạm Lê Kim Tuyến 3 Chiều 12:30 - 14:55 313 D.22
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB02 TCD5 30 3 16/07/2013 Phạm Lê Kim Tuyến 3 Chiều 15:10 - 17:30 313 D.22
Kinh tế vi mô TC12DB02 TCD2 40 4 18/07/2013 Hồ Hữu Trí 5 Sáng 7:30 - 11:00 208 405
Kinh tế vi mô TC12DB02 TCD2 40 4 Bù sau 2/8 Hồ Hữu Trí 4 Sáng 7:30 - 11:00 208
Nguyên lý kế toán TC12DB02 TCD1 36 4 16/07/2013 Lý Nguyễn Thu Ngọc 3 Sáng 7:30 - 11:00 208 D.32
Nguyên lý kế toán TC12DB02 TCD2 36 4 17/07/2013 Lý Nguyễn Thu Ngọc 4 Chiều 13:30 - 17:00 408 404
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TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB03 TCD3 30 3 15/07/2013 Huỳnh Ngọc Minh Lý 2 Chiều 12:30 - 14:55 D.22 D.22
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB03 TCD6 30 3 15/07/2013 Huỳnh Ngọc Minh Lý 2 Chiều 15:10 - 17:30 D.22 D.22
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB03 TCD3 30 3 18/07/2013 Bùi Thị Phương Thảo 5 Chiều 12:30 - 14:55 D.22 D.22
TIếng anh nâng cao 2 (CB4) TC12DB03 TCD6 30 3 18/07/2013 Bùi Thị Phương Thảo 5 Chiều 15:10 - 17:30 D.22 D.22
Kinh tế vi mô TC12DB03 TCD3 40 4 30/7/2013 Vũ Việt Hằng 3 Chiều 13:30 -17:00 408
Kinh tế vi mô TC12DB03 TCD3 40 4 01/8/2014 Vũ Việt Hằng 5 chiều 208
Nguyên lý kế toán TC12DB03 TCD2 36 4 17/07/2013 Lý Nguyễn Thu Ngọc 4 Chiều 13:30 - 17:00 408 404
Anh văn 1 (Phần 1)  XD12DB01 XCD1 30 5 19/07/2013 Phan Bích Nga 6 Sáng 7:15 - 11:30 308 D.22
Xác suất và thống kê ứng dụng XD12DB01 XCD1 35 5 15/07/2013 Võ Thanh Hải 2 Chiều 13:15 - 17:30 405 405
Cơ học lý thuyết 1 XD12DB01 XCD1 40 4 16/07/2013 Nguyễn Văn Khanh 3 Chiều 13:30 - 17:00 411 D.22
Cơ học lý thuyết 1 XD12DB01 XCD1 40 4 19/09/2013 Nguyễn Văn Khanh 5 Chiều 13:30 -17:00 411
Nghe nói 3 TA12DB02 ACD1 45 5 17/07/2013 Trần Vũ Diễm Thúy 4 Sáng 7:15 - 11:30 404 313
Nghe nói 3 TA12DB02 ACD2 45 5 17/07/2013 Trần Vũ Diễm Thúy 4 Chiều 13:15 - 17:30 404 313
Đọc hiểu 2 TA12DB02 ACD1 45 3 18/07/2013 Đoàn Thị Phương Lan 5 Chiều 12:30 - 14:55 307 D.31
Đọc hiểu 2 TA12DB02 ACD2 45 3 18/07/2013 Đoàn Thị Phương Lan 5 Chiều 15:10 - 17:30 307 D.31
Đọc hiểu 2 TA12DB02 ACD1 45 3 19/07/2013 Đoàn Thị Phương Lan 6 Sáng 6:45 - 9h10 307 D.31
Đọc hiểu 2 TA12DB02 ACD2 45 3 19/07/2013 Đoàn Thị Phương Lan 6 Sáng 9:25 - 11:50 307 D.31
Viết 2 TA12DB02 ACD1 45 3 18/07/2013 Lê Phương Thảo 5 Sáng 6:45 - 9h10 307 D.31
Viết 2 TA12DB02 ACD2 45 3 18/07/2013 Lê Phương Thảo 5 Sáng 9:25 - 11:50 307 D.31
Ngoại ngữ hai 1 (Nhật) TA12DB02 ACD1 45 4 22/07/2013 Nguyễn Thị Hoàng Diễm 2 Chiều 13:30 - 17:00 D.31 D.31
Ngoại ngữ hai 1 (Nhật) TA12DB02 ACD1 45 4 23/07/2013 Nguyễn Thị Hoàng Diễm 3 Sáng 7:30 - 11:00 D.31 D.31
Ngoại ngữ hai 1 (Hoa) TA12DB02 ACD2 45 4 15/07/2013 Nguyễn Lý Uy Hân 2 Chiều 13:30 - 17:00 308 D.41
Ngoại ngữ hai 1 (Hoa) TA12DB02 ACD2 45 4 16/07/2013 Nguyễn Lý Uy Hân 3 Chiều 13:30 - 17:00 308 D.21


